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1 MAI QUỐC AN 06/04/2004 079204012066 10 Đường 207 P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh x 0 0

CSYT: BV TP THỦ ĐỨC
NKL: 16-09-2022
BSKL: KIM PHÚC THÀNH

2 LÊ NHỰT ANH 14/03/2001 093201008163 Ấp 2A X. Vị Tân, TP. Vị Thanh, T. Hậu Giang x 0 0
CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

3 MAI ĐỨC ANH 11/10/2000 251257796 X. Tân Thành, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng x 0 0
CSYT: BV TP THỦ ĐỨC
NKL: 16-09-2022
BSKL: KIM PHÚC THÀNH

4 NGUYỄN THỤY LAN ANH 06/12/2002 079302024634 12/11/11 Đường 31, Kp3 P. Bình Trưng Đông, TP. 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 14-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

5 VÕ HỒNG ÁNH 02/10/2004 064204001861 171 Ngô Quyền P. Cheo Reo, TX. Ayun Pa, T. Gia 
Lai x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

6 TRẦN NGUYỄN BẢO CHÂU 22/05/2004 079304005177 1189 Nguyễn Duy Trinh P. Long Trường, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN THỊNH
NKL: 23-02-2023
BSKL: PHẠM MINH THÀNH

7 LÊ ĐỨC CƯỜNG 20/02/2001 051201000144 3/25/5A Đường 182 P. Tăng Nhơn Phú A, TP. 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 16-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

8 NGUYỄN MINH ĐĂNG 08/07/2003 352733098 Mỹ Thuận X. Mỹ Hội Đông, H. Chợ Mới, T. An 
Giang x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 25-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

9 LÊ THỊ DẠT 09/09/1992 060192006944 Thôn Mai Dương X. Quảng Phước, H. Quảng 
Điền, T. Thừa Thiên Huế x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

10 HỒ NHƯ ĐẠT 21/02/2003 051203012839 X. Đức Minh, H. Mộ Đức, T. Quảng Ngãi x 0 0
CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

11 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 04/12/2004 087204003719 Khóm An Thạnh A P. An Lộc, TP. Hồng Ngự, T. 
Đồng Tháp x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO
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12 NGUYỄN THỊ DIỄM 16/06/2002 366323045 Hòa Lộc 2 X. Xuân Hòa, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng x 0 0
CSYT: BV TP THỦ ĐỨC
NKL: 02-10-2023
BSKL: KIM PHÚC THÀNH

13 VÕ NGỌC DIỄM 25/08/1995 096195003392 Khóm 8 TT. Sông Đốc, H. Trần Văn Thời, T. Cà 
Mau x 0 0

CSYT: CTY TNHH TTYK HOÀNG KHANG
NKL: 19-12-2022
BSKL: PHẠM THỊ KIM LỆ

14 TRẦN HỒNG DIỂM 19/08/1987 096187017702 Thuận Hòa A X. Tân Thuận, H. Đầm Dơi, T. Cà 
Mau x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

15 VÕ VĂN ĐOÀI 03/06/1993 042093005272 Thôn Tràng Sơn X. Khánh Vĩnh Yên, H. Can Lộc, 
T. Hà Tĩnh x 0 0

CSYT: BV TP THỦ ĐỨC
NKL: 04-12-2022
BSKL: KIM PHÚC THÀNH

16 NGUYỄN HỮU MINH ĐỨC 30/12/2004 040204025779 Xóm 3 X. Trung Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 0 0
CSYT: BV QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG
NKL: 13-02-2023
BSKL: PHAN HỮU HÙNG

17 LÔ THỊ THÙY DUNG 24/10/2001 040301025154 Xóm Đồng Tiến X. Châu Cường, H. Quỳ Hợp, T. 
Nghệ An x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 17-02-2023
BSKL: PHẠM THỊ PHƯỢNG HOA

18 PHẠM XUÂN DŨNG 12/09/1981 291201715 Ấp 4 X. Suối Ngô, H. Tân Châu, T. Tây Ninh x 0 0
CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 01-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

19 HOÀNG MẠNH DUY 13/07/2003 079203007110 89/12 Đường 8 P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN THỊNH
NKL: 13-02-2023
BSKL: PHẠM MINH THÀNH

20 PHẠM THỊ KIỀU DUYÊN 29/05/2003 086303010804 Ấp Ninh Hiệp X. Ninh Quới A, H. Hồng Dân, T. 
Bạc Liêu x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 12-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

21 ĐINH LÊ TRUNG HẬU 13/12/2002 079202022858 8A Đường 12, Chân Phúc Cẩm P. Long Thạnh 
Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 12-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

22 LÊ PHÚC HẬU 03/06/2004 087204014950 Tổ 01, Tịnh Đông X. Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, T. 
Đồng Tháp x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 23-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

23 NGUYỄN NGỌC BÍCH HIỀN 27/04/2004 079304019533 5.01 Khối F Lô N C/C 17.3 Ha P. An Phú, TP. 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 14-10-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

24 NGUYỄN XUÂN HIỆP 02/10/1995 075095003859 Tổ 2, Ấp 4A X. Xuân Bắc, H. Xuân Lộc, T. Đồng 
Nai x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 29-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

25 NGUYỄN MINH HIẾU 18/06/2003 075203013986 Tổ 03, Ấp 7 X. Sông Ray, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng 
Nai x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 14-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

26 TRƯƠNG HỒNG HIẾU 01/12/2004 079204014717 3 Đường 236, Kp4 P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 13-02-2023
BSKL: PHẠM THỊ PHƯỢNG HOA

27 LÊ MINH HỒ 15/04/2004 184429496 X. Đan Trường, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 0 0
CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 19-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO



28 NGUYỄN THANH HOA 20/03/2004 079304006922 23A Đường 3, Kp5 P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV TP THỦ ĐỨC
NKL: 02-10-2022
BSKL: KIM PHÚC THÀNH

29 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 16/11/2004 052304007516 Thôn Luật X. Phước Hiệp, H. Tuy Phước, T. Bình 
Định x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 17-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

30 TRẦN THỊ DIỆU HOA 21/10/2004 080304000150 20A Đường 7 P. Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

31 BÙI MINH HÒA 03/09/2000 075200022654 Tổ 9, Ấp 12 X. Xuân Tây, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng 
Nai x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 28-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

32 ĐƯỜNG GIA HÒA 12/06/1998 096098003666 Ấp 3 X. Tắc Vân, TP. Cà Mau, T. Cà Mau x 0 0
CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

33 THẬP VĂN HÒA 17/01/2002 058202004340 Thôn Văn Lâm 1 X. Phước Nam, H. Thuận Nam, 
T. Ninh Thuận x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 14-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

34 NGUYỄN PHI HOÀNG 01/11/2004 079204015791 72/3/4 Đường 16 P. Long Bình, TP. Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

35 NGÔ THỊ HỒNG 02/10/2004 052304002704 Thôn Chánh Lợi X. Cát Khánh, H. Phù Cát, T. 
Bình Định x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

36 LÊ TUẤN KHẢI 16/04/1999 056099003170 Ấp Phú Cường A X. Phú Thạnh, H. Phú Tân, T. 
An Giang x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 14-10-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

37 NGÔ TRẦN DUY KHẢI 08/12/2000 079200004742 202/23 Man Thiện P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 21-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

38 TRƯƠNG QUỐC KHẢI 06/11/2003 094203010852 Ấp Hòa Trung X. Hòa Tú 2, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 
Trăng x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 16-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

39 TRỊNH DUY KHANG 29/11/2004 089204021033 Ấp Phú Nghĩa X. Phú Hội, H. An Phú, T. An Giang x 0 0
CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 14-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

40 HỨA VĂN KHIÊM 25/02/2000 020200007214 Tổ 11, Ấp 10 X. Sông Ray, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng 
Nai x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 18-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

41 VÕ TRUNG KIÊN 29/04/2002 096202012466 Ấp Kiến Vàng A X. Việt Thắng, H. Phú Tân, T. 
Cà Mau x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

42 VŨ ANH KIỆT 31/08/2004 079204016191 1348/10B Nguyễn Xiển P. Long Bình, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

43 NGUYỄN THANH LÂM 01/01/1994 075094001491 Đội 4, Võ Dõng 3 X. Gia Kiệm, H. Thống Nhất, T. 
Đồng Nai x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT



44 HỒ NGỌC LINH 28/02/2004 079304009074 28 Đường 6 P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY TNHH TTYK HOÀNG KHANG
NKL: 19-12-2022
BSKL: PHẠM THỊ KIM LỆ

45 LÊ THỊ TÚ LINH 31/05/2001 046301000044 10/55 Đường 379 P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

46 LÊ THỊ HỒNG LOAN 22/10/2004 052304003145 Nho Lâm X. Phước Hưng, H. Tuy Phước, T. Bình 
Định x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 17-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

47 NGÔ THỊ KIM LOAN 31/08/1997 077197002117 Nhân Tâm X. Xuyên Mộc, H. Xuyên Mộc, T. Bà 
Rịa - Vũng Tàu x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 14-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

48 TRẦN THỊ TRÚC LY 29/03/2001 089301014720 Ấp Hưng Thới 1 X. Phú Hưng, H. Phú Tân, T. An 
Giang x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 17-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

49 TRƯƠNG Y MẪN 21/09/2004 079304008769 22 Nguyễn Trãi P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí 
Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

50 BÙI DIỄM MI 20/11/2004 019304000123 90/2A, Đường 17 P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 14-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

51 NGUYỄN HỒNG MINH 10/12/2004 079204010503 27/8A Đường 26 P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 29-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

52 PHAN NGUYỆT MINH 11/12/2003 079303010516 99 Bùi Đình Túy P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 
Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

53 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 24/01/2001 083301009106 331/GQ X. An Ngãi Tây, H. Ba Tri, T. Bến Tre x 0 0
CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 17-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

54 TRƯƠNG BÍCH NGÂN 17/02/2002 079302017760 114 Đường 4 P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV TP THỦ ĐỨC
NKL: 12-11-2022
BSKL: KIM PHÚC THÀNH

55 HỒ TRẦN KHIẾT NGHI 09/09/1996 079196022315 96/3 Trương Văn Thành P. Hiệp Phú, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

56 NGUYỄN NGỌC MINH NGHI 05/06/2001 079301016205 06.5 B2 C/C Tara 1-1A Tạ Quang Bửu P.06, Q.8, 
TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 23-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

57 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 26/06/1993 075193008403 Tổ 8, Ấp Đồi Rìu X. Hàng Gòn, TP. Long Khánh, 
T. Đồng Nai x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 29-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

58 ĐỖ HUY NGUYÊN 28/02/2003 241998226 Thôn 10 X. Cư Prao, H. M'Đrắk, T. Đắk Lắk x 0 0
CSYT: BV TP THỦ ĐỨC
NKL: 16-09-2022
BSKL: KIM PHÚC THÀNH

59 HUỲNH TRỌNG NHÂN 22/12/2004 079204035275 11/47A Nam Cao P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT



60 NGUYỄN HOÀI NHÂN 06/01/1988 072088006136 Ấp Tân Lập X. Tiên Thuận, H. Bến Cầu, T. Tây 
Ninh x B2 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

61 NGUYỄN THÀNH NHẤT 13/03/2004 052204010253 Thôn Mỹ Thạnh X. Nhơn Phúc, TX. An Nhơn, T. 
Bình Định x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

62 NGUYỄN THANH NHI 06/02/1998 052098014695 Kp Giao Hội 2 P. Hoài Tân, TX. Hoài Nhơn, T. 
Bình Định x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 16-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

63 DƯƠNG TẤN PHA 02/07/2003 094203014857 Khóm 7 P.1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng x 0 0
CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 14-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

64 NGUYỄN NGỌC PHÚ 17/04/2004 074204003989 28/4B, Kp1 P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 11-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

65 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 15/02/2005 079205015933 1348/10A Nguyễn Xiển P. Long Bình, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

66 TRẦN ANH PHƯƠNG 15/12/2001 079201015513 92/18 Thạnh Mỹ Lợi P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 29-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

67 HUỲNH ĐĂNG QUÂN 11/02/2003 079203029597 20 Lê Lợi, Kp2 P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh x 0 0

CSYT: BV QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG
NKL: 13-02-2023
BSKL: PHAN HỮU HÙNG

68 VÕ NGỌC QUÝ 13/07/2001 058201006616 Kp1 P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. 
Ninh Thuận x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

69 TRẦN DIỂM QUỲNH 12/02/2004 096304009468 Ấp Thuận Hòa A X. Tân Thuận, H. Đầm Dơi, T. 
Cà Mau x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

70 TRẦN NGUYỄN NHƯ QUỲNH 20/04/2003 066303009604 Số Nhà 17, Thôn 6 X. Tân Hòa, H. Buôn Đôn, T. 
Đắk Lắk x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 15-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

71 LÊ THANH TÀI 27/04/1983 089083002049 Tổ 04, Ấp Mỹ Lợi X. Mỹ An, H. Chợ Mới, T. An 
Giang x 0 0

CSYT: PHÒNG KHÁM ĐK SG TÂN THUẬN
NKL: 11-02-2023
BSKL: NGUYỄN THẾ QUANG

72 NGUYỄN HỮU TÀI 06/10/2004 052204015097 Kp Trung Lương TT. Cát Tiến, H. Phù Cát, T. 
Bình Định x 0 0

CSYT: BV TP THỦ ĐỨC
NKL: 04-12-2022
BSKL: KIM PHÚC THÀNH

73 NGUYỄN LÊ HỮU TÀI 08/10/2004 079204009366 10B Tổ 2 P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 03-02-2023
BSKL: PHẠM THỊ PHƯỢNG HOA

74 TRẦN KHÁNH TÀI 26/10/2004 066204016782 Thôn 4 X. Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, T. 
Đắk Lắk x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

75 LÊ MINH TÂM 02/05/2003 079203041444 33/15 Tân Lập 2, Kp3 P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 09-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO



76 NGUYỄN HOÀNG TÂM 26/03/1987 079087035267 Số 16/91 Đường 2 P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV ĐK KHU VỰC THỦ ĐỨC
NKL: 13-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN QUỐC

77 HỒ QUÝ TẤN 10/01/2002 052202003000 Nhơn Nghĩa Tây X. Nhơn Phúc, TX. An Nhơn, T. 
Bình Định x 0 0

CSYT: BV TP THỦ ĐỨC
NKL: 13-11-2022
BSKL: KIM PHÚC THÀNH

78 ĐINH CÔNG THANH 12/10/1988 079088030387 2/4 Trần Trọng Khiêm P. Long Bình, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: PHẠM THỊ PHƯỢNG HOA

79 NGÔ THỊ MINH THI 05/01/2004 052304007154 Thôn Chánh Lợi X. Cát Khánh, H. Phù Cát, T. 
Bình Định x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

80 NGUYỄN PHƯỚC THIỆN 28/10/1998 079098010841 27/9 Đường 3, Kp Long Đại P. Long Phước, TP. 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

81 VY TRẦN NGỌC THIỆN 30/04/2004 068206005338 Xóm 7, Thôn 8 X. Liên Đầm, H. Di Linh, T. Lâm 
Đồng x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 17-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

82 NGUYỄN VĂN THÌN 16/04/1989 040089032607 Xóm 7 X. Nghi Công Nam, H. Nghi Lộc, T. Nghệ 
An x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 13-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

83 NGUYỄN TRẦN NGỌC THỌ 09/12/2004 079204013348 47/4 Đường 20 P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 29-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

84 BÙI THỊ KIM THOA 16/07/1996 068196002197 Tổ 3, Kp8 TT. Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai x 0 0
CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

85 LÊ THỊ THU 17/11/1997 038197018157 Phố Thọ Văn TT. Bút Sơn, H. Hoằng Hóa, T. 
Thanh Hóa x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

86 TRẦN THỊ ANH THƯ 16/11/2003 075303022268 Tổ 4, Ấp 7 X. Xuân Bắc, H. Xuân Lộc, T. Đồng 
Nai x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 14-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

87 MAI THỊ HOÀNG THƯƠNG 22/09/2002 075302015049 Ấp Suối Cát 2 X. Suối Cát, H. Xuân Lộc, T. Đồng 
Nai x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 11-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

88 NGUYỄN THANH TIỀN 16/05/2003 091203002174 Tổ 3, Kp2 TT. An Thới, H. Phú Quốc, T. Kiên 
Giang x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 15-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

89 PHẠM VĂN TIỂN 02/05/2003 060203000743 Quãng Thuận X. Đức Thuận, H. Tánh Linh, T. 
Bình Thuận x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

90 PHẠM KHÁNH TÍN 04/11/2001 079202009876 61/9E Đường 185 P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

91 NGUYỄN CHU TOÀN 03/07/2001 079201008822 1348/14/17 Nguyễn Xiển P. Long Bình, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT



92 ĐÀO THANH TÒNG 21/08/1993 084093007818 Ấp Ngãi Phú X. Ngãi Hùng, H. Tiểu Cần, T. Trà 
Vinh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 29-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

93 NGUYỄN THỊ THÁI TRÂM 16/06/1987 051187016451 2.20 Nhân Phú P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 14-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

94 LÊ ANH TUẤN 04/12/2004 079204013624 44/17 Tăng Nhơn Phú P. Phước Long B, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY TNHH TTYK HOÀNG KHANG
NKL: 19-12-2022
BSKL: PHẠM THỊ KIM LỆ

95 PHAN ANH TUẤN 14/06/1987 184363393 X. Cẩm Nhượng, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh x 0 0
CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

96 TRẦN QUỐC TUẤN 22/12/2004 079204035495 66A Nguyễn Xiển P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 23-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

97 NGUYỄN THỊ VỸ TUYẾN 01/09/1993 079193031178 215 Đường Dương Đình Hội P. Phước Long B, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 20-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

98 MAI VĂN VIỆT 07/12/2004 079204041921 4/14/20 Lò Lu P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, 
TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 27-02-2023
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

99 TRẦN MINH VŨ 02/02/1998 075098011084 Tổ 2, Ấp 4A X. Xuân Bắc, H. Xuân Lộc, T. Đồng 
Nai x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 29-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

100 TRƯƠNG MINH VŨ 01/10/1989 092089000462 Ấp Thới Bình A X. Thới Thạnh, H. Thới Lai, TP. 
Cần Thơ x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN VIỆT
NKL: 26-12-2022
BSKL: NGUYỄN TRỌNG VIỆT

101 PHẠM NGỌC THẢO VY 20/03/2004 079304023399 142/3 Đường 138 P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 10-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

102 PHAN THỊ THU YÊN 04/04/2004 052304007313 Dõng Hòa X. Bình Hòa, H. Tây Sơn, T. Bình Định x 0 0
CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 17-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

103 TRẦN HOÀNG YẾN 13/09/2004 094304000129 53 Phạm Công Trứ P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh x 0 0

CSYT: BV LÊ VĂN THỊNH
NKL: 23-09-2023
BSKL: PHẠM MINH THÀNH

104 TRỊNH THỊ HẢI YẾN 17/09/2003 068303009639 Số 29, Thôn 13 X. Đinh Trang Hòa, H. Di Linh, T. 
Lâm Đồng x 0 0

CSYT: CTY CP BV Y DƯỢC SÀI GÒN
NKL: 12-02-2023
BSKL: NGUYỄN XUÂN NHO

Nơi nhận:
- Phòng QLSH và cấp GPLX
(Sở Giao thông Vận tải TP.HCM),
- Lưu: HC

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)
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